
 Học kỳ II 

năm học

 2020-2021 

 Học kỳ I 

năm học 

2021-2022 

 Học kỳ II 

năm học 

2021-2022 

 Học kỳ I 

năm học

 2022-2023 

Tổng cộng 

nhu cầu

1 2 3 4 5 6 7 8=4+5+6+7 9=8-3

A Tổng cộng 486.612.500 6.437.500 27.375.000 281.206.000 279.700.000 594.718.500 108.106.000

 I  Cấp mẫu giáo 14.262.500 6.437.500 0 4.710.000 16.000.000 27.147.500 12.885.000

    1  Trường MN Bình Trung 4.062.500 870.000 6.200.000 7.070.000 3.007.500

    2  Trường MG Bình Đông 0 3.200.000 3.200.000 3.200.000

    3  Trường MN Bình Tân Phú 9.575.000 6.437.500 2.700.000 5.000.000 14.137.500 4.562.500

    4  Trường MN Bình Thanh  625.000 1.140.000 1.600.000 2.740.000 2.115.000

 II  Cấp Tiểu học 178.200.000 0 15.875.000 113.325.000 86.400.000 215.600.000 37.400.000

    1 
 Trường TH số 2 Thị Trấn Châu 

Ổ 
24.300.000 0 4.700.000 12.000.000 7.800.000 24.500.000 200.000

    2  Trường TH Bình Chánh 48.600.000 0 4.500.000 31.875.000 21.600.000 57.975.000 9.375.000

    3  Trường TH số 1 Bình Thạnh 5.400.000 0 0 6.000.000 6.000.000 12.000.000 6.600.000

    4  Trường TH số 2 Bình Thạnh 16.200.000 0 375.000 9.750.000 7.800.000 17.925.000 1.725.000

    5  Trường TH Bình Đông 14.850.000 0 3.300.000 9.750.000 8.400.000 21.450.000 6.600.000

    6  Trường TH Bình Thuận 17.550.000 0 0 10.500.000 10.200.000 20.700.000 3.150.000

    7  Trường TH số 2 Bình Hải 10.800.000 0 0 6.450.000 5.400.000 11.850.000 1.050.000

    8  Trường TH số 1 Bình Châu 16.200.000 0 750.000 12.000.000 7.200.000 19.950.000 3.750.000
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    9  Trường TH số 1 Bình Minh 16.200.000 0 1.600.000 9.750.000 7.800.000 19.150.000 2.950.000

  10  Trường TH số 2 Bình Minh 8.100.000 0 650.000 5.250.000 4.200.000 10.100.000 2.000.000

 III  Cấp THCS 294.150.000 0 11.500.000 163.171.000 177.300.000 351.971.000 57.821.000

    1  Trường THCS Bình Trung 28.875.000 0 0 14.875.000 19.600.000 34.475.000 5.600.000

    2  Trường THCS Bình Thạnh 29.575.000 0 0 19.750.000 19.800.000 39.550.000 9.975.000

    3  Trường THCS Bình Đông 21.625.000 0 0 12.875.000 13.600.000 26.475.000 4.850.000

    4  Trường THCS Bình Thuận 28.600.000 0 525.000 19.608.000 19.000.000 39.133.000 10.533.000

    5  Trường THCS Bình Trị 20.550.000 0 3.000.000 10.512.000 13.800.000 27.312.000 6.762.000

    6 
 Trường TH và THCS Bình Tân 

Phú 
30.800.000 0 1.875.000 18.250.000 13.200.000 33.325.000 2.525.000

    7  Trường THCS Bình Châu 59.000.000 0 4.000.000 30.750.000 37.800.000 72.550.000 13.550.000

    8  Trường THCS Bình Thanh 25.525.000 0 2.100.000 11.376.000 14.200.000 27.676.000 2.151.000

    9 
 Trường TH và THCS Bình 

Chương 
34.000.000 0 0 16.625.000 18.200.000 34.825.000 825.000

  10  Trường TH và THCS Bình An 15.600.000 0 0 8.550.000 8.100.000 16.650.000 1.050.000
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